
Trường THPT Nguyễn Văn Tăng

STT Lớp Họ tên Ngày sinh Ghi chú

1 10A1 Nguyễn Hoàng Quốc Dũng 19/12/2006

2 10A1 Phạm Tấn Tài 25/04/2006

3 10A1 Nguyễn Hoàng Minh Thái 14/08/2006

4 10A1 Bùi Minh Thống 09/11/2006

5 10A1 Lưu Thị Bích Trâm 13/05/2006

6 10A1 Nguyễn Thu Trinh 16/08/2006

7 10A1 Đỗ Quỳnh Nga 14/12/2004

8 10A2 Vũ Trâm Anh 24/10/2006

9 10A2 Nguyễn Trần Quốc Huy 03/02/2006

10 10A2 Đoàn Ngọc Nhung 10/05/2006

11 10A2 Bùi Phạm Yến Như 01/05/2006

12 10A2 Lương Quang Phát 03/01/2006

13 10A2 Nguyễn Minh Quân 26/09/2006

14 10A2 Lê Thanh Tùng 02/06/2006

15 10A3 Nguyễn Thảo Nhiên 03/09/2005

16 10A3 Phạm Ngọc Minh Thi 20/08/2006

17 10A3 Nguyễn Ánh Thùy 17/03/2006

18 10A3 Nguyễn Ngọc Yến Vy 26/02/2006

19 10A4 Nguyễn Hoàng Lâm 13/09/2006

20 10A4 Trương Minh Nhật 04/01/2006

21 10A4 Nguyễn Hoàng Thông 05/02/2006

22 10A6 Nguyễn Công Tuấn Bảo 11/07/2006

23 10A6 Bùi Doãn Dương 07/08/2006

24 10A6 Lâm Thị Xuân Hoa 18/09/2006

25 10A6 Nguyễn Minh Hương 06/07/2006

26 10A6 Thạch Bảo Ngọc 15/05/2006

27 10A6 Hoàng Vân Nhung 13/05/2006

28 10A6 Nguyễn Hồng Phúc 06/08/2006

29 10A6 Nguyễn Thị Thanh Thủy 15/05/2006

30 10A6 Nguyễn Phan Đức Tín 16/10/2006

31 10A7 Đỗ Thiện Ân 15/01/2004

32 10A8 Phạm Thanh Dũng 19/10/2006

33 10A10 Nguyễn Đình Việt 13/11/2006

34 10A11 Đặng Vinh Quang 26/08/2006

35 10A12 Nguyễn Phạm Ngọc Hân 01/09/2006

36 10A12 Nguyễn Thanh Hậu 30/06/2006

37 10A12 Lê Quang Anh Tú 22/11/2006

Lưu ý:

+ Phải đem theo vở, viết để ghi bài.

+ Em nào muốn học mà chưa có tên thì báo lại cho thầy cô và đi học theo lịch trên.

DANH SÁCH ÔN THI CHỨNG CHỈ MOS WORD 2016 - THÁNG 7/2022

CA HỌC: SÁNG THỨ 3, 5 + CHIỀU THỨ 6

+ Học từ 7g30 đến 11g00 các buổi sáng thứ 3, thứ 5 và từ 13g30 đến 17g00 chiều thứ 6 hàng 

tuần bắt đầu từ 26/7/2022.


